
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

67,769,690

01/09/16 Tiền thuê nhà tháng 9/2016 5,000,000        62,769,690

02/09/16 Chi phí ngày 02/09/2016 730,000           62,039,690

02/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/09/2016 ( 50p ) 100,000            62,139,690

05/09/16 Chi phí ngày 05/09/2016 624,000           61,515,690

05/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/09/2016( 110p ) 220,000            61,735,690

07/09/16 Chi phí ngày 07/09/2016 510,000           61,225,690

07/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/09/2016 ( 115p ) 230,000            61,455,690

08/09/16 Chị Yu CMTX T7,8,9/2016 1,500,000         62,955,690

09/09/16 Chi phí ngày 09/09/2016 650,000           62,305,690

09/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/09/2016 ( 110p ) 220,000            62,525,690

11/09/16 Thiện chung cư Metro ủng hộ KTX 300,000          62,825,690

12/09/16 Chi phí ngày 12/09/2016 569,000           62,256,690

12/09/16 Anh Hải Cty Chí Thông ủng hộ KTX 1,000,000         63,256,690

12/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/09/2016 ( 110p ) 220,000            63,476,690

13/09/16 Bác Sĩ Ngọc Trâm đường THĐ ủng hộ TX 500,000          63,976,690

13/09/16 Anh Huy đường 30/4 ủng hộ KTX 11,125,000     75,101,690

14/09/16 Chi phí ngày 14/09/2016 1,118,000        73,983,690

14/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/09/2016 ( 115p ) 230,000            74,213,690

16/09/16 Chi phí ngày 16/09/2016 785,000           73,428,690

19/09/16 Chi phí ngày 19/09/2016 683,000           72,745,690

19/09/16 Chị Michele_du CMTX T9 1,000,000         73,745,690

21/09/16 Chi phí ngày 21/09/2016 840,000           72,905,690

21/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày  21/09/2016 ( 150p ) 300,000            73,205,690

23/09/16 Chi phí ngày 23/09/2016 853,000           72,352,690

23/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày  23/09/20160 ( 140p ) 280,000            72,632,690

23/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày  30/09/2016 ( 150p ) 300,000            72,932,690

24/09/16 Nhà thuốc Viện tim (Q10) ủng hộ KTX 4,000,000         76,932,690

26/09/16 Chi phí ngày 26/09/2016 2,160,000        74,772,690

26/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/09/2016  ( 110p ) 220,000            74,992,690

26/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày  26/09/2016 ( 130p ) 260,000            75,252,690

27/09/16 Chú Dũng khu chung cư Hưng Phú ủng hộ KTX 6,000,000         81,252,690

27/09/16 Chị Thanh đường 30/4 ủng hộ KTX 450,000            81,702,690

28/09/16 Chi phí ngày 28/09/2016 840,000           80,862,690

28/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày  28/09/2016 ( 140p ) 280,000            81,142,690

29/09/16 Tiền bán phiếu cơm ngày  19/09/2016 ( 120p ) 240,000            81,382,690

30/09/16 Chi phí ngày 30/09/2016 810,000           80,572,690

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ CẦN THƠ THÁNG 09/2016

Chi Tiết

Tồn tháng 08/2016



Ngày Thu Chi Tồn

30/09/16 Chi lương T9/2016 7,580,000        72,992,690

28,975,000 23,752,000 72,992,690

Thu Chi Tồn

67,769,690

3,000,000 70,769,690

22,875,000 93,644,690

3,100,000 96,744,690

23,752,000 72,992,690

Tồn quỹ cuối tháng 09/2016 28,975,000 23,752,000 72,992,690

Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

01/09/16 Tiền thuê nhà tháng 09/2016 5,000,000            

5,000,000

02/09/16 Thịt sườn 4                         80,000             320,000               

02/09/16 Dưa leo 10                      5,000                50,000                  

02/09/16 Chuối 30,000                  

02/09/16 Tôm khô 1                         330,000           330,000               

730,000

05/09/16 Thịt 7                         67,000             469,000               

05/09/16 Chuối 50,000                  

05/09/16 Bao tay bọc 1                         65,000             65,000                  

05/09/16 Cải ngọt 5                         8,000                40,000                  

624,000

07/09/16 Thịt gà 12                      35,000             420,000               

07/09/16 Bí đao 5                         6,000                30,000                  

07/09/16 Gừng 10,000                  

07/09/16 Chuối 50,000                  

510,000

09/09/16 Thịt sườn 7                         80,000             560,000               

09/09/16 Chuối 50,000                  

09/09/16 Mướp 10                      4,000                40,000                  

650,000

12/09/16 Thịt 7                         67,000             469,000               

12/09/16 Chôm chôm 4 10,000 40,000

12/09/16 Bầu 15 4,000 60,000

Tồn quỹ cuối tháng 09/2016

Chi tiết

Chi Tiết

Tồn tháng 08/2015

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (1,550 phần)

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

569,000

14/09/16 Thịt gà 14 35,000             490,000

14/09/16 Chuối 40,000

14/09/16 Tiền điện tháng 9/2016 428,000

14/09/16 Bắp cải 10 5,000                50,000

14/09/16 Mướp 5 4,000                20,000

14/09/16 Hành 1 10,000             10,000

14/09/16 Nước lau bếp 1 80,000             80,000

1,118,000

16/09/16 Thịt 7 67,000             469,000

16/09/16 Chuối 40,000

16/09/16 Tiền nước tháng 9/2016 206,000

16/09/16 Bí đao 10 5,000                50,000                  

16/09/16 Mướp 5 4,000                20,000                  

785,000

19/09/16 Thịt 8 67,000             536,000               

19/09/16 Bắp cải 15 4,667                70,000                  

19/09/16 Hành 1 10,000             10,000                  

19/09/16 Tỏi 0.5 54,000             27,000                  

19/09/16 Chuối 40,000                  

683,000

21/09/16 Thịt gà 20 35,000             700,000               

21/09/16 Dưa leo 15 5,333                80,000                  

21/09/16 Tỏi 10,000                  

21/09/16 Chuối 50,000                  

840,000

23/09/16 Thịt 9 67,000             603,000               

23/09/16 Chuối 40,000                  

23/09/16 Dưa leo 15 4,000                60,000                  

23/09/16 Cải xanh 5 6,000                30,000                  

23/09/16 Xô 2 35,000             70,000                  

23/09/16 Muối 20 2,500                50,000                  

853,000

26/09/16 Thịt sườn 10 80,000             800,000               

26/09/16 Cải ngọt 20 5,000                100,000               

26/09/16 Chuối 50,000                  

26/09/16 Hành 1                         10,000             10,000                  

26/09/16 Tôm khô 1 300,000           300,000               

26/09/16 Gas 1 800,000           800,000               

26/09/16 Bọc 2.5 40,000             100,000               

2,160,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

28/09/16 Thịt gà 16 35,000             560,000               

28/09/16 Chuối 50,000                  

28/09/16 Bắp cải 15 4,000                60,000                  

28/09/16 Bầu 5 6,000                30,000                  

28/09/16 Dao Thái 10 8,000                80,000                  

28/09/16 Trứng 30 2,000                60,000                  

840,000

30/09/16 Thịt 10 67,000             670,000               

30/09/16 Bí đao 5 6,000                30,000                  

30/09/16 Bầu 15 4,000                60,000                  

30/09/16 Chuối 50,000                  

810,000

30/09/16 Chi lương tháng 9/2016 chị Kim Quyên 4,000,000            

30/09/16 Chi lương tháng 9/2016 Xuân Phương 1,000,000            

30/09/16 Chi lương tháng 9/2016 Bích Van 1,500,000            

30/09/16 Chi lương tháng 9/2016 Minh Khánh 13 60,000             780,000               

30/09/16 Chi lương tháng 9/2016 Thanh Vũ 5 60,000             300,000               

7,580,000

23,752,000TỔNG CỘNG

Tổng

Tổng

Tổng


